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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
(Dành cho ứng viên/thành viên các Hội đồng Giáo sư) 

 

 

 

1. Thông tin chung 

- Họ và tên:  HOÀNG ĐỨC LIÊN 

 Năm sinh:    12/08/1956 

- Giới tính:    Nam 

- Trình độ đào tạo (TS, TSKH) (năm, nơi cấp bằng): Tiến sĩ, Cấp năm 

1996; Đại học Tổng hợp kỹ thuật Sofia, Bulgaria 

- Chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư (năm, nơi bổ nhiệm):  PGS, 

bổ nhiệm năm 2004, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

- Ngành, chuyên ngành khoa học:  Cơ khí/Cơ khí nông nghiệp 

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại (hoặc đã nghỉ hưu từ năm):   

                       GVCC khoa Cơ - Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

- Chức vụ cao nhất đã qua: Giám đốc TT 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, cơ sở 

đào tạo):  

2012, 2013 - Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Nông nghiệp Hà Nội;  

2017 - Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, 

nhiệm kỳ):  ..............................................................................................................................  

- Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, 

nhiệm kỳ): ...............................................................................................................................  

2. Thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu (thuộc chuyên ngành đang hoạt động) 

2.1. Sách chuyên khảo, giáo trình 

a) Tổng số sách đã chủ biên: 01 sách chuyên khảo;  09 giáo trình. 

b) Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm 

được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, 

năm xuất bản, mã số ISBN, chỉ số trích dẫn). 

STT Tên giả giả Tên sách Nhà xuất bản 
Năm 

xuất bản 

Mã số 

ISBN 

Chỉ số 

trích dẫn 

1.  
Hoàng Đức 

Liên 

Kỹ thuật tưới 

tiêu 

Học viện 

Nông nghiệp 

Việt Nam 

2020 

978-604-

924-457-

5 
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STT Tên giả giả Tên sách Nhà xuất bản 
Năm 

xuất bản 

Mã số 

ISBN 

Chỉ số 

trích dẫn 

2.  

Hoàng Đức 

Liên; Lê Vũ 

Quân 

Tính toán động 

lực học chất 

lỏng 

Học viện 

Nông nghiệp 

Việt Nam 

2017 

978-604-

924-275-

5 

 

3.        

2.2. Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học 

a) Tổng số đã công bố: 72 bài báo tạp chí, hội thảo trong nước; 36 bài báo tạp chí, hội 

thảo quốc tế. 

b) Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời điểm được 

bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, năm 

công bố, chỉ số IF và chỉ số trích dẫn - nếu có): 

TT Tên tác giả Tên công trình Tên tap chí 
Năm 

công bố 

Chỉ số 

IF và 

trích 

dẫn 

I Trong nước     

1.  

Hoàng Đức 

Liên, Lương Thị 

Minh Châu 

Thiết kế bồn bảo quản 

nước chạt, muối trong hệ 

thống sản xuất, chế biến 

muối biển công nghệ cao 

Khoa học 

Nông nghiệp 

Việt Nam  

2019 

ISSN 

1859 – 

004 

2.  

Võ Tuyển, 

Hoàng Đức 

Liên 

Nghiên cứu thiết kế hệ 

thống kiểm tra loại bỏ 

chai kém chất lượng ứng 

dụng phương pháp thiết 

kế sản phẩm 

Cơ khí Việt 

Nam  
2018 

ISSN 

0866 – 

7056 

3.  

Hoàng Đức 

Liên, Lê Vũ 

Quân 

Nghiên cứu ứng dụng thị 

giác máy vào tự động 

hóa máy phun thuốc bảo 

vệ thực vật 

Khoa học 

Nông nghiệp 

Việt Nam 

2017 

ISSN 

1859 – 

004 

4.  

Hoàng Đức 

Liên, Lê Vũ 

Quân 

Khảo nghiệm đánh giá 

một số thông số làm việc 

máy phun thuốc bảo vệ 

thực vật ứng dụng thị 

giác máy 

Tạp chí Công 

nghiệp Nông 

thôn 

2016 

ISSN 

1859 - 

4026 

5.  

Hoàng Đức 

Liên, nguyễn 

trung hiếu, 

Nguyễn Thanh 

Nam, Lê Thanh 

Sơn, Phạm văn 

Duy, Lê Minh 

Kim 

Thiết kế hệ thống điều 

khiển trong máy tách 

màu gạo năng suất 

800kg/giờ 

Tạp chí Cơ khí 

Việt Nam 
2016 

ISSN 

0866 – 

7056 
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TT Tên tác giả Tên công trình Tên tap chí 
Năm 

công bố 

Chỉ số 

IF và 

trích 

dẫn 

6.       

II Quốc tế     

1.  

Vo Tuyen, Le 

Khanh Đien, 

Nguyen Thanh 

Nam, Hoang 

Duc Lien, 

Nguyen Tan Ken 

A Research on 

Optimization of 

Technological 

Parameters to the 

Objective Function of the 

Deep Dimensions when 

Forming Sheet Material 

by HOTSPIF 

Key 

Engineering 

Materials, 

Swizeland, 

ISSN: 1662-

9795, © 2020 

Trans Tech 

Publications 

Ltd, 

Switzerland  

2020 

Scopus 

CiteSc

ore: 

0.8 

2.  

Nguyen Huy 

Bich, Vo tuyen, 

NguyenTan Ken, 

Hoang Duc 

Lien 

A Research of Design 

Controller of 3D Printer 

DLP Technology 

Applied 

Mechanics and 

Materials 

Swizeland,  

2020 

Q.4- H 

index: 

29, 

ISSN: 

1660-

9336 

3.  

Nguyen thanh 

Nam, Hoang 

Duc Lien, 

I.S.Antonov 

A Research on the 

Kinematics and the 

Performances of the 

effect of the geometrical 

shape of inlet nozzles of 

Gas–Liquid 

Technicail 

University of 

Sofia, Bulgaria 

2018 

ISSN 

1314-

5371 

4.  

Ho Minh Kha, 

Nguyen Thanh 

Nam, Hoang 

Duc Lien, Vo 

Tuyen, Svetlin 

Antonov 

A Research on the 

Kinematics and 

Performances of the 

Geometrical Shape of 

Inlet Nozzles of Gas-

Liquid Cylindrical 

Cyclone (GLCC) 

Separators 

Technical 

University of 

Sofia, Bulgaria 

2018 

ISSN 

1314 – 

5371 

5.       

2.3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình và đề tài tương đương 

cấp Bộ trở lên) 

a) Tổng số chương trình, đề tài đã chủ trì/chủ nhiệm: 02 cấp Nhà nước; 01 cấp Bộ 

và tương đương. 

b) Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 05 năm liền kề với thời 

điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên đề tài, mã số, thời gian thực 

hiện, cấp quản lý đề tài, trách nhiệm tham gia trong đề tài): 
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T

T 
Tên đề tài Mã số 

Thời gian 

thực hiện 

Cấp quản 

lý đề tài 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1.  
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo 

mô hình máy phân loại gạo 
 

2015 - 

2016 

Đại học 

Quốc gia 

TP. Hồ 

Chí Minh 

Tham gia 

2.  
Nghiên cứu xây dựng mô hình 

bộ tách lỏng khí kiểu lốc xoáy 

C2018-

20b-01 

2018 - 

2019 

Đại học 

Quốc gia 

TP. Hồ 

Chí Minh 

Tham gia 

3.  

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo 

thiết bị phục vụ sản xuất ván ép 

bột tre  

GEN2016-

48-02 

2018-

/2019 

Đại học 

Quốc gia 

TP. Hồ 

Chí Minh 

Tham gia 

4.  

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và 

lắp đặt hệ thống máy bơm nước 

mặn sử dụng năng lượng gió 

phục vụ sản xuất muối cho 

vùng ven biển 

 
2018 - 

2020 

Cấp Bộ 

Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Tham gia 

5.       

2.4. Công trình khoa học khác (nếu có) 

a) Tổng số công trình khoa học khác: 

- Tổng số có:....... ....... sáng chế, giải pháp hữu ích 

- Tổng số có:......... ..... tác phẩm nghệ thuật 

- Tổng số có: ....... ...... thành tích huấn luyện, thi đấu 

b) Danh mục bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, 

thành tích huấn luyện, thi đấu trong 5 năm trở lại đây (tên tác giả, tên công trình, số hiệu 

văn bằng, tên cơ quan cấp): 

TT Tên tác giả Tên công trình,  Số hiệu văn bằng,  Tên cơ quan cấp 

1.      

2.5. Hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS) đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ 

a) Tổng số: ..............................  NCS đã hướng dẫn chính 

b) Danh sách NCS hướng dẫn thành công trong 05 năm liền kề với thời điểm được 

bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (Họ và tên NCS, đề tài luận án, cơ sở đào 

tạo, năm bảo vệ thành công, vai trò hướng dẫn): 

TT Họ và tên NCS Đề tài luận án Cơ sở đào tạo 
Năm bảo vệ 

thành công 

Vai trò 

hướng dẫn 

1.       

3. Các thông tin khác 
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3.1. Danh mục các công trình khoa học chính trong cả quá trình (Bài báo khoa 

học, sách chuyên khảo, giáo trình, sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, 

thành tích huấn luyện, thi đấu...; khi liệt kê công trình, có thể thêm chú dẫn về phân loại 

tạp chí, thông tin trích dẫn...): 

.................................................................................................................................... 

3.2. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước (nếu có): 

.................................................................................................................................... 

3.3. Các thông tin về chỉ số định danh ORCID, hồ sơ Google scholar, H-index, 

số lượt trích dẫn (nếu có): 

.................................................................................................................................... 

3.4. Ngoại ngữ 

- Ngoại ngữ thành thạo phục vụ công tác chuyên môn: Tiếng Bungari, tiếng Nga, 

tiếng Anh. 

- Mức độ giao tiếp bằng tiếng Anh: khá 

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

XÁC NHÂN CỦA CƠ QUAN 

(Đối với cá nhân đang công tác) 

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2021 

NGƯỜI KHAI 

 
 


